

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/5/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3778
	Nguyễn Đình Chinh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	3785
	Đinh Tấn Sỹ
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	3789
	Nguyễn Thị Lệ
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	3794
	Phan Quốc Đờn
	Đức TRạch, Bố TRạch, Quảng Bình

	5 
	3795
	Trần Thế Tụng
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	3796
	Nguyễn Văn Minh
	An Ninh, QUảng Ninh, Quảng Bình

	7 
	3799
	Lê Thanh Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	3801
	Hồ Văn Tình
	Nhân Trạch, Bố Trạch , Quảng Bình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	9 
	3804
	Hoàng Minh Vương
	Phù Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10 
	3805
	Nguyễn Thành Dũng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	3814
	Nguyễn Thị Nhung
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	3835
	Lê Thanh Hải
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	3836
	Hồ Đăng Minh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	3837
	TRần Công Toàn
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15 
	3839
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	3853
	Lê văn Hòa
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	17 
	3830
	Trần Quốc Việt
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	18 
	3842
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thanh TRạch, Bố Trạch

	19 
	3844
	Nguyễn Thị Luyện
	Võ Ninh, Quảng NInh

	20 
	3845
	Lê Thị Hằng
	Quảng Đông, Quảng Trạch

	21 
	3846
	Đặng Văn Trãi
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	22 
	3847
	Đoàn Thị Như Phương
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	23 
	3848
	Mai Thị Hiền
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	24 
	3852
	Mai Tuấn
	Quảng văn, Ba Đồn

	25 
	3856
	Phạm Tùng Lâm
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	26 
	3861
	Hồ Thị Khánh Linh
	Hải Trạch, Bố Trạch

	27 
	3863
	Hoàng Quốc Pháp
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	28 
	3866
	Hồ Văn Hoành
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch


